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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Số: 127/2009/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày 26  tháng 10  năm 2009  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ khoản 8 Điều 36 Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 

2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 

03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ báo cáo thống kê về 

phòng, chống ma túy. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009. 

Điều 3.  

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao căn cứ quy 

định tại Quyết định này chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư tổ chức hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành 

có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Quyết định này. 
 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

(Đã ký) 

Trương Vĩnh Trọng 
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CHẾ ĐỘ 

BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg 

ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ) 

Ch¬ng I 

NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 

 

Điều 1. Thông tin thống kê về phòng, chống ma túy 

1. Thông tin thống kê về phòng, chống ma tuý bao gồm các báo cáo và số 

liệu thống kê về phòng, chống ma túy. 

2. Thông tin thống kê về phòng, chống ma túy được hình thành từ các nguồn: 

a) Thông tin do Bộ Công an thu thập và tổng hợp thông tin thống kê về 

phòng, chống ma túy từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện; 

b) Thông tin do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án 

nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện; 

c) Thông qua các hoạt động quản lý khác của Nhà nước. 

Điều 2. Chỉ tiêu thống kê về phòng, chống ma túy  

Chỉ tiêu thống kê về phòng, chống ma túy bao gồm các chỉ tiêu thống kê 

quốc gia về phòng, chống ma túy và các chỉ tiêu khác thuộc lĩnh vực phòng, 

chống ma túy được áp dụng thống nhất trong cả nước và bao gồm các nhóm 

chính sau: 

1. Nhóm chỉ tiêu về người nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau 

cai nghiện bao gồm: 

a) Các chỉ tiêu về người nghiện ma túy: 

- Chỉ tiêu về số người nghiện ma túy: tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ 

quản lý; số người nghiện ma túy đang trong các cơ sở cai nghiện, trại tạm giam, 

nhà tạm giữ, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

- Chỉ tiêu về người nghiện ma túy: họ tên, năm sinh, giới tính, dân tộc, nơi 

cư trú, trình độ văn hóa, nghề nghiệp; thời gian và chất ma túy sử dụng; các hình 
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thức, biện pháp cai nghiện đã áp dụng; tiền án hoặc đã bị xử lý vi phạm hành 

chính. 

b) Các chỉ tiêu về cai nghiện ma túy bao gồm: số người nghiện được cai 

nghiện; số người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện, trại tạm 

giam, nhà tạm giữ, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

c) Các chỉ tiêu về quản lý người sau cai nghiện ma túy bao gồm: số người 

được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện; số người được quản lý sau cai tại 

nơi cư trú do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện; số người tái nghiện 

sau cai nghiện 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm. 

d) Các chỉ tiêu về dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn cho người sau cai 

nghiện ma túy gồm: số người được dạy nghề, số người được tạo việc làm và số 

người được cho vay vốn sau khi cai nghiện ma túy. 

đ) Chỉ tiêu về xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. 

2. Nhóm chỉ tiêu về tội phạm và đấu tranh chống tội phạm về ma túy bao 

gồm: 

a) Các chỉ tiêu về bắt giữ, khởi tố vụ án tội phạm ma túy bao gồm: Số vụ, số 

đối tượng liên quan đến ma túy bị phát hiện, bắt giữ, khởi tố; danh sách đối 

tượng phạm tội về ma túy bị bắt giữ, khởi tố; các loại ma túy, tiền, các tài sản, 

phương tiện và vật chứng thu giữ từ các vụ ma túy; 

b) Các chỉ tiêu khác về tội phạm ma túy bao gồm: Số tụ điểm, điểm phức tạp 

về bán lẻ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; nhân thân đối tượng 

phạm tội (có tiền án, đã bị xử lý vi phạm hành chính về ma túy); 

c) Các chỉ tiêu về truy tố tội phạm ma túy bao gồm: Số vụ, số đối tượng bị 

truy tố về tội phạm ma túy theo tội danh, độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, quốc 

tịch, dân tộc và các mức hình phạt; 

d) Các chỉ tiêu về xét xử tội phạm về ma túy bao gồm: Số vụ, số đối tượng 

phạm tội ma túy theo tội danh, độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, quốc tịch, dân tộc 

và các mức hình phạt; 

đ) Các chỉ tiêu về thi hành án các tội phạm về ma túy. 

3. Nhóm chỉ tiêu về diện tích trồng và xóa bỏ trồng cây có chứa chất ma túy 

trái phép, bao gồm: 

a) Các chỉ tiêu về diện tích trồng cây có chứa chất ma túy trái phép (bao gồm 

tổng số diện tích, số hộ trồng, số diện tích vô chủ); 
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b) Các chỉ tiêu về xóa bỏ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy trái phép; 

c) Các chỉ tiêu về kinh phí được hỗ trợ trong việc xóa bỏ diện tích trồng trái 

phép cây có chứa chất ma túy và thay thế giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả 

kinh tế hợp pháp (vốn lồng ghép hỗ trợ chuyển đổi cây thay thế, vốn trực tiếp chi 

cho chuyển đổi mô hình và vốn trực tiếp hỗ trợ tuyên truyền vận động xóa bỏ, 

kinh phí chi cho triệt phá…). 

4. Nhóm chỉ tiêu về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 

bao gồm: 

a) Các chỉ tiêu về xuất khẩu ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần; 

b) Các chỉ tiêu về nhập khẩu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần; 

c) Các chỉ tiêu về tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu tiền 

chất; 

d) Các chỉ tiêu về quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần; 

đ) Các chỉ tiêu về quản lý, tồn trữ, bảo quản, sử dụng hợp pháp chất ma túy, 

tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; 

5. Nhóm chỉ tiêu về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy bao 

gồm: 

a) Số liệu ký kết, thực hiện các hiệp định, biên bản thỏa thuận hoặc ghi nhớ 

về phòng, chống ma túy; số dự án hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma túy; phối 

hợp đào tạo, tập huấn, hội thảo; số lượng đoàn ra, đoàn vào; thăm và làm việc. 

b) Số liệu thông tin vụ, việc trao đổi và phối hợp trong đấu tranh phòng, 

chống ma túy. 

6. Nhóm chỉ tiêu về trang bị phương tiện cho lực lượng chuyên trách phòng, 

chống ma túy bao gồm số phương tiện kỹ thuật, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ; phương tiện thông tin liên lạc; phương tiện giao thông vận tải. 

7. Nhóm chỉ tiêu về kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy bao gồm: 

a) Chỉ tiêu về kinh phí đầu tư cho thực hiện các dự án có vốn nước ngoài liên 

quan đến phòng, chống ma túy; 

b) Chỉ tiêu về kinh phí đầu tư cho thực hiện các dự án có vốn trong nước liên 

quan đến phòng, chống ma túy; 



587 

c) Chỉ tiêu cụ thể về sử dụng kinh phí phòng, chống ma túy (kinh phí tuyên 

truyền; kinh phí khen thưởng; kinh phí hỗ trợ điều tra, truy tố, xét xử; kinh phí 

nghiên cứu các dự án, đề án, chương trình, nghiên cứu khoa học… về phòng, 

chống ma túy). 

8. Nhóm các chỉ tiêu khác về phòng chống ma túy (bao gồm hệ thống tổ 

chức, biên chế làm công tác phòng, chống ma túy; cơ sở vật chất trang bị cho 

công tác phòng, chống ma túy …). 

Điều 3. Nguyên tắc thống kê về phòng, chống ma túy 

Hoạt động thống kê, thông tin thống kê về phòng, chống ma túy phải tuân 

thủ các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê quy định tại Điều 4 Luật 

Thống kê; thực hiện chế độ bảo mật số liệu thống kê theo quy định của Luật 

Thống kê, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và Danh mục bí mật của Bộ 

Công an. 

Ch¬ng II 

TR¸CH NHIÖM THèNG K£ TH¤NG TIN 

VÒ PHßNG, CHèNG MA TóY 

 

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

Thống kê số liệu tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy theo chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công tại địa bàn quản lý với các chỉ tiêu quy 

định tại khoản 1; điểm a khoản 2; khoản 3, khoản 7, khoản 8 Điều 2 của Chế độ báo 

cáo thống kê về phòng, chống ma túy ban hành kèm theo Quyết định số 

127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 (gọi tắt là Chế độ báo cáo thống kê). 

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện  

Tổng hợp và kiểm tra các chỉ tiêu thống kê về phòng, chống ma túy do Ủy 

ban nhân dân cấp xã thực hiện; đồng thời báo cáo thống kê chỉ tiêu quy định tại 

khoản 7 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

Tổng hợp và kiểm tra các chỉ tiêu thống kê về phòng, chống ma túy do Ủy 

ban nhân dân cấp huyện thực hiện; đồng thời báo cáo thống kê chỉ tiêu quy định 

tại khoản 7 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 
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Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  

1. Thống kê số liệu về người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trong các 

cơ sở cai nghiện, tại gia đình, cộng đồng theo các chỉ tiêu quy định tại điểm b, đ 

khoản 1 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 

2. Thống kê số liệu về giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện theo các 

chỉ tiêu quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 

3. Thống kê số liệu về hợp tác quốc tế theo các chỉ tiêu quy định tại điểm a 

khoản 5 và việc sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy quy định tại 

khoản 7, khoản 8 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng  

Thống kê số liệu về phòng, chống tội phạm ma túy theo các chỉ tiêu quy định 

tại điểm a khoản 2, khoản 5, 6, 7, 8 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Y tế  

Thống kê số liệu quản lý, xuất khẩu, nhập khẩu chất ma túy, tiền chất, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm 

nghiệm và nghiên cứu khoa học theo các chỉ tiêu quy định tại điểm a, b, đ khoản 

4, khoản 8 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê và các chỉ tiêu sau: 

a) Chỉ tiêu về kết quả nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy. 

b) Chỉ tiêu về cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc và phương pháp cai 

nghiện ma túy. 

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Báo cáo thống kê về các Chương trình dự án mà Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn triển khai phục vụ cho việc chống trồng cây có chứa chất ma túy. 

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Công Thương  

Thống kê số liệu quản lý, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và sử 

dụng tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại theo các chỉ tiêu quy định 

tại điểm a, b, c, đ khoản 4, khoản 8 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Thống kê số liệu học sinh, sinh viên, giáo viên nghiện ma túy và công tác 

phòng, chống ma túy trong trường học theo các chỉ tiêu sau: 

1. Chỉ tiêu về học sinh, sinh viên, giáo viên nghiện ma túy theo từng tỉnh và 

theo từng trường (đối với những trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp 

quản lý). 
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2. Chỉ tiêu về học sinh, sinh viên bỏ học, bị buộc thôi học do nghiện ma túy. 

3. Chỉ tiêu về học sinh, sinh viên, giáo viên phạm tội về ma túy. 

4. Chỉ tiêu về tình hình và kết quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong 

trường học. 

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Thống kê số liệu phòng, chống tệ nạn ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể 

thao và du lịch theo các chỉ tiêu sau: 

1. Chỉ tiêu kết quả tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy thông qua các 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật. 

2. Chỉ tiêu kết quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong lĩnh vực thể 

thao, du lịch. 

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông  

1. Thống kê số liệu thông tin và truyền thông về phòng, chống tệ nạn ma túy 

theo chỉ tiêu kết quả thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy qua từng loại 

hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử). 

2. Chỉ tiêu kết quả thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua các 

hình thức truyền thông khác. 

Điều 15. Trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an với Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao 

Thống kê số liệu truy tố tội phạm về ma túy theo các chỉ tiêu quy định tại 

điểm c khoản 2, khoản 7, 8 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 

Điều 16. Trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an với Tòa án nhân dân tối cao  

Thống kê số liệu xét xử tội phạm về ma quý theo các chỉ tiêu quy định tại 

điểm d khoản 2, khoản 7, 8 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp 

1. Số liệu về thi hành án dân sự các tội phạm về ma túy quy định tại điểm đ 

khoản 2, điểm đ khoản 4 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 

2. Chỉ tiêu về sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp 

luật về phòng, chống ma túy. 

3. Chỉ tiêu về chuyển tiền thu được từ các vụ án phạm tội về ma túy vào quỹ 

phòng, chống ma túy trung ương và quỹ phòng, chống ma túy ở địa phương theo 

quyết định của Tòa án. 
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4. Chỉ tiêu về tài sản được thi hành án từ các vụ án phạm tội về ma túy. 

5. Chỉ tiêu về tình hình lưu giữ, bảo quản chất ma túy là tang vật của các vụ 

án ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn xét xử, thi hành 

án. 

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Thực hiện báo cáo thống kê số liệu theo các chỉ tiêu quy định tại điểm a, b 

khoản 7 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Tài chính  

Chỉ đạo Tổng cục Hải quan thống kê chỉ tiêu về phòng chống ma tuý theo 

chức năng, nhiệm vụ gồm các chỉ tiêu quy định tại điểm a khoản 2, điểm a, b, c, 

d khoản 4 và khoản 7, 8 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 

Điều 20. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan khác thuộc Chính phủ  

Thống kê tình hình tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy thuộc 

lĩnh vực, địa bàn quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành. 

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Công an  

1. Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy; quản lý thông tin 

về các tội phạm về ma túy, cụ thể: 

a) Tổng hợp và hệ thống hóa thông tin thống kê về phòng, chống ma túy của 

các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

b) Xây dựng trung tâm dữ liệu về phòng, chống ma túy và quản lý dữ liệu về 

phòng, chống ma túy; 

c) Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thu 

thập, quản lý thông tin thống kê về phòng, chống ma túy. 

2. Thống kê tình hình tội phạm và đấu tranh chống tội phạm về ma túy theo 

các chỉ tiêu quy định tại điểm a, b khoản 2; điểm a, b, d, đ khoản 4, khoản 5, 6, 7, 

8 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. 

3. Thống kê tình hình người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trong các 

trại tạm giam, nhà tạm giữ, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng theo các 

chỉ tiêu quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 2 Chế độ báo cáo thống kê. Phối hợp 

với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thống nhất số liệu về cai nghiện ma 

túy cả nước và số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. 
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4. Là đầu mối phối hợp thực hiện trao đổi, hợp tác quốc tế về thống kê 

phòng, chống ma túy. 

Điều 22. Trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an với các tổ chức chính trị - 

xã hội. 

Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt 

Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức đoàn thể khác thu thập số liệu 

thống kê về tình hình tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các cơ 

quan, đoàn thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

Điều 23. Trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 

hợp tác, hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam  

Thu thập và cung cấp thông tin về tình hình tệ nạn ma túy và công tác phòng, 

chống ma túy theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Ch¬ng III 

CHÕ §é B¸O C¸O THèNG K£ VÒ PHßNG, CHèNG MA TóY 

 

Điều 24. Hình thức thu thập thông tin thống kê cơ sở, thống kê tổng hợp  

Thông tin thống kê về phòng, chống ma túy được thu thập theo chế độ báo 

cáo thống kê định kỳ. 

Điều 25. Chế độ báo cáo thống kê  

Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy bao gồm: 

1. Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về phòng, chống ma túy; 

2. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về phòng, chống ma túy. 

Điều 26. Phương pháp thống kê cơ sở, thống kê tổng hợp  

Việc thống kê thông tin về phòng, chống ma túy được thực hiện theo các 

phương pháp quy định tại Luật Thống kê  

 

 



592 

mục 1 

CHÕ §é B¸O C¸O THèNG K£ C¥ Së 

 

Điều 27. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về phòng, 

chống ma túy gồm. 

Các đối tượng được quy định tại Điều 4, Điều 22, Điều 23 của Chế độ báo 

cáo thống kê. 

Điều 28. Thẩm quyền ban hành nội dung báo cáo thống kê cơ sở về phòng, 

chống ma túy. 

1. Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp với Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ ban hành biểu mẫu và hướng dẫn thực hiện để thu thập thông tin đối 

với những chỉ tiêu thống kê về phòng, chống ma túy thuộc ngành, lĩnh vực phụ 

trách sau khi có sự thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan thống kê 

Trung ương. 

2. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành biểu mẫu và hướng dẫn 

thực hiện để thu thập thông tin đối với những chỉ tiêu thống kê về phòng, chống 

ma túy thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Công 

an và sự thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan thống kê Trung ương. 

3. Bộ Công an, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phối hợp 

với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà 

nước để hoạt động phòng, chống ma túy xây dựng biểu mẫu và hướng thực hiện 

để thu thập thông tin thống kê về phòng, chống ma túy quy định tại Điều 22 Chế 

độ báo cáo thống kê. 

Điều 29. Kỳ hạn, thời hạn và nơi nhận báo cáo thống kê cơ sở về phòng, 

chống ma túy  

1. Kỳ hạn báo cáo: báo cáo tháng. Số liệu được tính từ ngày 1 đến ngày cuối 

cùng của tháng. 

2. Thời hạn báo cáo: trước ngày 3 của tháng sau. 

3. Nơi nhận báo cáo: 

a) Đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử 
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dụng ngân sách nhà nước để hoạt động phòng, chống ma túy gửi báo cáo lên đơn 

vị cấp trên theo hệ thống ngành, lĩnh vực. 

b) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn gửi báo cáo lên Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (Ban Thường trực phòng, chống 

ma túy huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh). 

 

mục 2 

CHÕ §é B¸O C¸O THèNG K£ TæNG HîP 

 

Điều 30. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về phòng, 

chống ma túy gồm: 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân 

các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan chuyên môn về phòng, 

chống ma túy của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

Điều 31. Thẩm quyền ban hành nội dung báo cáo thống kê tổng hợp về 

phòng, chống ma túy 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành biểu mẫu, hướng dẫn 

thực hiện để thu thập thông tin về phòng, chống ma túy áp dụng đối với cơ quan 

chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện về những chỉ tiêu thống kê về 

phòng, chống ma túy thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách sau khi thống nhất với Bộ 

trưởng Bộ Công an và có sự thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan 

thống kê Trung ương. 

2. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực 

hiện báo cáo thống kê tổng hợp theo các chỉ tiêu thống kê về phòng, chống ma 

túy được phân công quy định tại Chương II Chế độ báo cáo thống kê. 

Điều 32. Kỳ hạn, thời hạn và nơi nhận báo cáo thống kê tổng hợp về phòng, 

chống ma túy 

1. Kỳ hạn báo cáo 

a) Báo cáo 6 tháng: Số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 6. 

b) Báo cáo năm: Số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của 

năm. 
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2. Thời hạn báo cáo: trước ngày 15 của tháng tiếp theo. 

3. Nơi nhận báo cáo: 

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Công an để tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ 

nạn ma túy, mại dâm. 

b) Các cơ quan chuyên môn về phòng, chống ma túy của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo lên Ủy ban nhân dân cùng cấp 

(Ban Thường trực phòng, chống ma túy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 

để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, đồng gửi Bộ Công an. 

c) Các cơ quan chuyên môn về phòng, chống ma túy của Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gửi báo cáo lên Ủy ban nhân dân cùng 

cấp (Ban Thường trực phòng, chống ma túy huyện, quận, thị xã) để tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ch¬ng IV 

C¤NG Bè Vµ Sö DôNG TH¤NG TIN THèNG K£ 

VÒ PHßNG, CHèNG MA TóY 

 

Điều 33. Công bố thông tin thống kê về phòng, chống ma túy 

1. Thông tin thống kê về phòng, chống ma túy được công bố công khai, đúng 

thời hạn quy định, trừ những thông tin phải giữ bí mật theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

2. Thông tin thống kê về phòng, chống ma túy do người có thẩm quyền được 

quy định tại Điều 30 của Chế độ báo cáo thống kê này công bố là thông tin thống 

kê có giá trị pháp lý. 

Điều 34. Thẩm quyền công bố  

1. Thủ trưởng Cơ quan thống kê Trung ương công bố thông tin thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về phòng, chống ma túy trên cơ sở 

thống kê tổng hợp chung của Bộ Công an. 

2. Bộ trưởng Bộ Công an công bố thông tin thống kê về phòng, chống ma 

túy, trừ các thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do cơ 

quan thống kê Trung ương quản lý. 
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ công bố thông tin thống kê về phòng, chống ma túy thuộc ngành, lĩnh 

vực mình phụ trách. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố 

thông tin thống kê từ kết quả các cuộc điều tra thống kê về phòng, chống ma túy 

theo các nội dung và phạm vi quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật Thống kê. 

Điều 35. Hình thức công bố  

- Các xuất bản phẩm bằng giấy, điện tử và các phương tiện thông tin đại 

chúng khác. 

- Họp báo. 

- Thông báo gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

- Các hình thức công bố khác. 

Điều 36. Sử dụng thông tin thống kê về phòng, chống ma túy  

1. Mọi tổ chức, cá nhân được bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng thông 

tin đã được công bố. 

2. Tổng cục Thống kê có quyền truy cập, khai thác, sử dụng, sao lưu, ghi 

chép lại cơ sở dữ liệu ban đầu liên quan đến các chỉ tiêu thống kê về phòng, 

chống ma túy thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia để sử dụng cho mục đích 

thống kê, trừ những thông tin thống kê mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định của 

Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Việc trích dẫn, sử dụng thông tin thống kê về phòng, chống ma túy đã 

công bố phải trung thực, ghi rõ nguồn gốc của thông tin. Nghiêm cấm sử dụng 

thông tin thống kê về phòng, chống ma túy vào những việc làm phương hại đến 

lợi ích quốc gia và lợi ích của tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin. 

Ch¬ng V 

C¸C §IÒU KIÖN B¶O §¶M 

 

Điều 37. Bảo đảm nhân lực cho công tác thống kê về phòng, chống ma túy 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phải bố trí nhân lực làm công tác thống kê về phòng, 

chống ma túy. 
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2. Người làm công tác thống kê về phòng, chống ma túy được đào tạo, bồi 

dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp 

thống kê tiên tiến. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục 

Thống kê), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và 

các cơ quan có liên quan bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê về phòng, chống ma túy 

cho lực lượng công tác thống kê phòng, chống ma túy; tổ chức bồi dưỡng nghiệp 

vụ thống kê về phòng, chống ma túy cho người làm công tác thống kê về phòng, 

chống ma túy. 

Điều 38. Bảo đảm tài chính cho công tác thống kê về phòng, chống ma túy  

1. Kinh phí bảo đảm cho công tác thống kê phòng, chống ma túy được bố trí 

trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các địa phương và nguồn kinh phí 

hợp pháp khác. 

2. Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn cụ thể nội dung, định mức chi cho hoạt 

động này. 

Điều 39. Bảo đảm cơ sở vật chất - kỹ thuật, ứng dụng các thành tựu khoa 

học và công nghệ trong hoạt động thống kê về phòng, chống ma túy. 

Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động thống kê về phòng, 

chống ma túy; ưu tiên đầu tư cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 

động thu thập, báo cáo, công bố, quản lý thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu và 

mạng thông tin thống kê về phòng, chống ma túy. 

 

 

 

 

  

 

 

Công ty 
kinh doanh 

quốc tế 


